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THÔNG BÁO 
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

 

 Thực hiện kết luận tại cuộc họp triển khai công tác ngày 17/02/2021. Nhằm 

đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Giám hiệu 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang yêu cầu các nhà giáo, giáo viên chủ 

nhiệm, học viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, sinh viên nhà trường nghiêm 

túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các khoa, các giáo viên chủ nhiệm  

- Thông báo đến HSSV khi đi học phải đeo khẩu trang. 

- Phối hợp với bộ phận y tế thực hiện khai báo y tế đối với tất cả các HSSV ở ngoại 

tỉnh và các em HSSV tại Khánh Hòa trong thời gian nghỉ tết đi ra ngoài tỉnh. 

- Thông báo cho các em HSSV có hộ khẩu tại vùng dịch và các em HSSV có đến 

vùng dịch trong thời gian nghỉ tết tạm thời không đến trường theo kế hoạch, thực hiện khai 

báo y tế trực tuyến và sẽ có thông báo sau. 

- Tất cả các phiếu khai báo gửi bộ phận y tế để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo. Thời 

gian nộp khai báo y tế chậm nhất 9 giờ sáng ngày 22/02/2021.  

(Danh sách học sinh, sinh viên ngoại tỉnh có file đính kèm, phiếu khai báo y tế 

đăng cổng thông tin) 

2. Phụ huynh và học sinh, sinh viên: 

- Có trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe con em mình, nếu phát hiện có biểu 

hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 phải báo cáo ngay với cơ quan Y tế ở 

địa phương, giáo viên chủ nhiệm và thực hiện theo hướng dẫn xử lý. Trường hợp nghi ngờ 

mắc COVID-19, không cho con em đi học lại khi chưa có kết luận của cơ quan y tế. 

- Nhắc nhở con em thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến trường và “Thông 

điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. 

- Học sinh, sinh viên thuộc diện khai báo y tế ghi tại khoản 2,3 mục 1 phải thực hiện 

nghiêm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo y tế của mình.  

Trên đây là thông báo về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Đề 

nghị các nhà giáo, giáo viên chủ nhiệm, học viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh thực 

hiện nghiêm thông báo này./.  

Nơi nhận: 
- Đăng cổng thông tin GV, HSSV(VBĐT); 

- Lưu VT, CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Lực 
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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TỈNH 

( Kèm theo Thông báo số 171/TB-CĐKTCN ngày 17 tháng 02 năm 2021 về việc  

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19)         

STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Nơi sinh Địa chỉ TT 
Tỉnh thường 

trú 

1 CMA12CD3B01 Lê Đức Anh CMA12CĐ3B 18/11/2000 Bắc Giang 
Làng Mới-Hoàng Thanh-

Huyện Hiệp Hoà-Bắc Giang 
Bắc Giang 

2 COT12CD3C19 Đặng Hữu Tài COT12CĐ3B 05/01/1999 Bình Định 
Tổ 14 -KV2 -Trần Phú- Quy 

Nhơn-Bình Định 
Bình Định 

3 KXD12CD3A20 
Nguyễn Đình 

Thừa 
KXD12CĐ3A 09/06/1999 Bình Định 

Thái Bình - Cát Tài -Huyện 

Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

4 COT12CD3A22 Trần Quang Nhật COT12CĐ3A 07/11/1999 Bình Định 
Trường An 2, Hoài Thanh, -

Huyện Hoài Nhơn-Bình Định 
Bình Định 

5 QKS12CD3A07 Lê Thanh Đừng QKS12CĐ3A 03/11/2000 Bình Định 
Hoài Mỹ - -Huyện Hoài 

Nhơn-Bình Định 
Bình Định 

6 DCN12CD3A36 Hồ Sĩ Tín ĐCN12CĐ3A 25/02/1996 Bình Định 
Thôn Đại Hào - Cát Nhơn-

Huyện Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

7 CGK12CD3A23 
Nguyễn Văn 

Trường 
CGK12CĐ3A 17/10/1999 Đăk lăk 

Thôn 16 Xã EA Ning-Huyện 

Cư Kuin-Đăk lăk 
Đăk lăk 

8 COT12CD3B23 
Nguyễn Trung 

Niên 
COT12CĐ3B 16/07/1999 Đăk lăk 

Equy - Tân Lợi 2-Huyện 

Krông Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 

9 CMA12CD3A13 Trần Thùy Linh CMA12CĐ3A 16/07/2000 Đăk lăk 
Ninh Thanh-Ea Kmut-Huyện 

Ea Kar-Đăklăk 
Đăk lăk 

10 CMA12CD3B26 
Lưu Thị Hoài 

Thương 
CMA12CĐ3B 02/11/2000 Đăk lăk 

Thị Trấn Phước An-Huyện 

Krông Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 



 

11 COT12CD3B24 Nguyễn Bá Phúc COT12CĐ3B 27/10/2000 Đăk lăk 
Thôn Hồ - Cuwmta -Huyện 

M'Đrăk-Đăk lăk 
Đăk lăk 

12 QKS12CD3A20 
Giang Thị Vân 

Lan 
QKS12CĐ3A 10/12/2000 Đăk lăk 

Thôn 4-Eađar-Huyện Ea Kar-

Đăk lăk 
Đăk lăk 

13 CTT12CD3A03 Bùi Văn Cảnh CTT12CĐ3A 16/11/1999 Đăk lăk 
Thôn 6- Eakly--Huyện Krông 

Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 

14 CTT12CD3A02 
Nguyễn Quốc 

Bảo 
CTT12CĐ3A 15/01/2000 Đăk lăk 

8/18 Nguyễn Công Trứ-

Thành phố Buôn Ma Thuột-

Đăk lăk 

Đăk lăk 

15 DCN12CD3A10 Cao Tiến Hải ĐCN12CĐ3A 16/08/2000 Đăk lăk 
Thôn 14 - Eapal -Huyện Ea 

Kar-Đăk lăk 
Đăk lăk 

16 CMA12CD3A07 
Nguyễn Đức 

Hiếu 
CMA12CĐ3A 11/05/2000 Gia Lai 

Đội 2-Làng Kom Ngỏ-Ia 

Chỉa-Huyện Ia Grai-Gia 

Lai 

Gia Lai 

17 MLD12CD3A29 Phạm Văn Thủy MLĐ12CĐ3A 20/12/1998 Hà Tĩnh 
Tây Xuân, Kỹ Tây-Huyện Kỳ 

Anh-Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 

18 CMA12CD3A14 Nguyễn Trí Long CMA12CĐ3A 05/06/2000 Hà Tĩnh 
Xóm 9, Tân Lộc-Huyện Lộc 

Hà-Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 

19 COT12CD3B27 Đinh Vũ Thắng COT12CĐ3B 13/01/2000 Lâm Đồng 

Tổ dân phố Hòa Bình-Thị 

trấn Dran-Huyện Đơn 

Dương-Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

20 COT12CD3A07 Hồ Tự Hà COT12CĐ3A 17/03/1999 Lâm Đồng 

165 Khu phố Đồng Tâm, thị 

trấn Đinh Văn-Huyện Lâm 

Hà-Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

21 QKS12CD3A22 Bùi Thùy Linh QKS12CĐ3A 02/01/2000 Nghệ An 
Xóm 2, Xã Đồng Hợp, -

Huyện Quỳ Hợp-Nghệ An 
Nghệ An 

22 CGK12CD3A09 
Nguyễn Hoàng 

Khanh 
CGK12CĐ3A 13/06/2000 Ninh Thuận 

Phước An 2, Phước Vinh-

Huyện Ninh Phước-Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận 



 

23 COT12CD3C11 
Nguyễn Trần 

Anh Hưng 
COT12CĐ3A 07/07/1999 Ninh Thuận 

Phương Cựu 3 - Phương Hải- 

Huyện Ninh Hải-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

24 CMA12CD3B23 Trần Công Thắng CMA12CĐ3B 01/06/1999 Ninh Thuận 

Văn Hải--Thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm-Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận 

25 QKS12CD3A10 
Nguyễn Bảo 

Hoàng 
QKS12CĐ3A 16/11/2000 Ninh Thuận 

Hòn Thiên, Tân Hải- Huyện 

Ninh Hải-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

26 COT12CD3C05 
Nguyễn Hữu 

Đang 
COT12CĐ3B 15/09/2000 Phú Yên 

Mỹ Phụng - Xuân Lộc-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

27 COT12CD3C02 Nguyễn Thế Bảo COT12CĐ3B 01/04/2000 Phú Yên 
Chánh Lộc - Xuân Lộc -Thị 

xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

28 DCN12CD3B32 
Nguyễn Toàn 

Thắng 
ĐCN12CĐ3A 06/07/1999 Phú Yên 

Mỹ Phụng - Xuân Lộc -Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

29 COT12CD3A08 
Nguyễn Thành 

Hậu 
COT12CĐ3A 06/09/2000 Phú Yên 

Phú Phong, Anh Chấn-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

30 CMA12CD3A16 Võ Văn Mậu CMA12CĐ3A 03/08/2000 Phú Yên 
Ngọc Lâm, Hòa Mỹ Tây-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

31 CMA12CD3A15 Võ Văn Luân CMA12CĐ3A 12/02/2000 Phú Yên 
Ngọc Lâm, Hòa Mỹ Tây-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

32 COT12CD3B02 Lương Quốc Bảo COT12CĐ3B 02/05/2000 Phú Yên 

Thôn Phương Lưu, Xã Xuân 

Thọ 1, Thị xã Sông Cầu-Phú 

Yên 

Phú Yên 

33 COT12CD3B20 
Nguyễn Văn 

Nam 
COT12CĐ3B 26/09/2000 Phú Yên 

Triều Sơn-Xuân Thọ 2--Thị 

xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

34 CMA12CD3B10 Lê Thị Hợp CMA12CĐ3B 15/11/2000 Phú Yên 
Phước Mỹ Tây-Phú Thứ-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

35 CMA12CD3B25 
Phạm Quốc 

Thịnh 
CMA12CĐ3B 29/12/1999 Phú Yên 

Thạch Khê-Xuân Lộc-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 



 

36 COT12CD3C17 
Huỳnh Ngọc 

Thẩm Phương 
COT12CĐ3A 27/09/2000 Phú Yên 

Thôn Bình Thắng-Xã Sơn 

Thành Đông-Huyện Tây Hoà-

Phú Yên 

Phú Yên 

37 CMA12CD3B27 
Nguyễn Văn 

Đồng Tiến 
CMA12CĐ3B 10/12/2000 Phú Yên 

Khu phố 2, Phường Phú Lâm-

Tp. Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

38 COT12CD3A06 
Trương Tấn 

Đồng 
COT12CĐ3A 28/10/2000 Phú Yên 

Thôn Xuân Thạnh 1 - xã Hòa 

Tân Tây-Huyện Tây Hoà-Phú 

Yên 

Phú Yên 

39 DCN12CD3B34 
Nguyễn Xuân 

Tiên 
ĐCN12CĐ3A 21/02/2000 Phú Yên 

Bình Thạnh Nam-Xuân Bình-

Thị xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

40 CMA12CD3A33 
Nguyễn Mạnh 

Tường 
CMA12CĐ3A 04/03/1998 Phú Yên 

Xuân Thành-An Xuân-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

41 MLD12CD3A28 
Huỳnh Lý Minh 

Thuận 
MLĐ12CĐ3A 04/01/2000 Phú Yên 

Đông Phước-Hòa An-Huyện 

Phú Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

42 COT12CD3A28 Văn Kim Thành COT12CĐ3A 02/09/2000 Phú Yên 
Thạch Bàn-Hòa Phú-Huyện 

Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

43 CMA12CD3B04 Đinh Thị Duyên CMA12CĐ3B 15/09/2000 Phú Yên 
Lạc Mỹ- Hòa Phú-Huyện Tây 

Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

44 CMA12CD3A34 Lê Công Trình CMA12CĐ3A 07/04/2000 Phú Yên 
Hội Tín, Anh Thạch-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

45 CTP12CD3A25 Võ Trường Tài CTP12CĐ3A 20/08/1990 Phú Yên 
Định Thọ - Thị trấn Phú Hòa-

Huyện Phú Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

46 MLD12CD3A44 Võ Nhật Danh MLĐ12CĐ3A 03/07/2000 Phú Yên 

Mậu Lâm Nam, Mậu Lâm, 

Hòa Quang Nam, Xã Hòa 

Quang Nam, Huyện Phú Hoà-

Phú Yên 

Phú Yên 

47 COT12CD3B19 
Nguyễn Giang 

Nam 
COT12CĐ3B 03/10/1997 Quảng Bình 

Thôn Chợ Cuồi- Tiến Hóa-

Huyện Tuyên Hoá-Quảng 

Bình 

Quảng Bình 



 

48 MLD12CD3A32 Hồ Trần Tin MLĐ12CĐ3A 10/08/1999 Quảng Nam 

Thôn Phú Nhuận 3- Xã Duy 

Tân-Huyện Duy Xuyên-

Quảng Nam 

Quảng Nam 

49 CTT12CD3A22 Bùi Hồng Phú CTT12CĐ3A 14/11/1999 
TP Hồ Chí 

Minh 

157/64 Mai Xuân Thưởng-

Phường 4- Quận 6-TP Hồ 

Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

50 

COT13CD3B30 

Nguyễn Đan 

Tuấn Tú COT13CĐ3B 22/05/2000 

Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

Tổ 13- Ấp Ông Trịnh-Xã Tân 

Phước-Huyện Tân Thành-Bà 

Rịa- Vũng Tàu 

Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

51 
CMA13CD3A23 

Nguyễn Thanh 

Thiên CMA13CĐ3A 27/10/2000 Bình Định 

An Lộc 2-Hoài Thanh-Huyện 

Hoài Nhơn-Bình Định Bình Định 

52 

COT13CD3A09 

Hoàng Trung 

Hiếu COT13CĐ3A 16/11/1999 Bình Thuận 

Khu phố 11- Phú Thủy--

Thành phố Phan Thiết-Bình 

Thuận Bình Thuận 

53 
QKS13CD3A41 

Phạm Thị Huyền 

Trang QKS13CĐ3A 24/02/2001 Bình Thuận 

Đông Tân- Đông Hà-Huyện 

Đức Linh-Bình Thuận Bình Thuận 

54 

COT13CD3A16 Trần Thiên Lộc COT13CĐ3A 13/08/2001 

Buôn Mê 

Thuột 

124/2 Lý Thường Kiệt- 

Phường Thắng Lợi-Buôn Mê 

Thuột 

Buôn Mê 

Thuột 

55 
COT13CD3B05 

Hoàng Thành 

Công COT13CĐ3B 28/11/2000 Đăk lăk 

Tam Lực - Ea Tam -Huyện 

Krông Năng-Đăk lăk Đăk lăk 

56 
COT13CD3C26 Cao Thanh Thủy COT01CĐ4Đ 29/09/2001 Đăk lăk 

Thôn 18 Ea Rốc-Huyện Ea 

Súp-Đăk lăk Đăk lăk 

57 
COT13CD3C25 

Nguyễn Tấn 

Thiện COT01CĐ4Đ 16/05/2001 Đăk lăk 

TDP 2B- TT Eakar-Huyện Ea 

Kar-Đăk lăk Đăk lăk 

58 
CMA13CD3A01 

Trần Đức Tuấn 

Anh CMA13CĐ3A 04/10/2000 Đăk lăk 

Xóm 2- Thôn Ea Tung- Eana-

Huyện Krông Ana-Đăk lăk Đăk lăk 

59 
CTT13CD3A18 Trần Văn Sơn CTT13CĐ3A 08/08/2000 Đăk lăk 

Thôn 9- Xã EaSak-Huyện Ea 

Kar-Đăk lăk Đăk lăk 



 

60 
COT13CD3B03 Thái Đắc Cao COT13CĐ3B 29/11/1999 Ðăk Nông 

Đăk Thành-Đăk Sôr-Krông 

Nô-Ðăk Nông Ðăk Nông 

61 
QKS13CD3A03 Lê Văn Ba QKS13CĐ3A 22/02/2001 Hà Nam 

Mai Đông- Trung Lương--

Huyện Bình Lục-Hà Nam Hà Nam 

62 

DCN13CD3B25 Ngô Xuân Triều ĐCN13CĐ3A 17/06/1999 Hà Tĩnh 

Xóm Nam Trung - Phương 

Mỹ-Huyện Hương Khê-Hà 

Tĩnh Hà Tĩnh 

63 

MLD13CD3A06 Trần Huy Hoàng MLĐ13CĐ3A 06/11/2000 Kiên Giang 

487/36/1 Nguyễn Trung 

Trực-Thành phố Rạch Giá-

Kiên Giang Kiên Giang 

64 
MLD13CD3A31 

Phạm Ngọc 

Vương MLĐ13CĐ3A 20/03/1995 Nghệ An 

Đông Tháp-Vĩnh Thành-

Huyện Yên Thành-Nghệ An Nghệ An 

65 

MLD13CD3A26 Lê Văn Tiến MLĐ13CĐ3A 14/08/2001 Ninh Thuận 

Khu phố 2-Phường Đài Sơn-

Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm-Ninh Thuận Ninh Thuận 

66 
QKS13CD3A29 

Nguyễn Thanh 

Quy QKS13CĐ3A 10/04/2000 Ninh Thuận 

Hòn Thiên- Tân Hải-Ninh 

Hải-Ninh Thuận Ninh Thuận 

67 

COT13CD3B26 

Nguyễn Xuân 

Thiên COT13CĐ3B 10/11/2001 Ninh Thuận 

Ninh Quý 1- Phước Sơn-

Huyện Ninh Phước-Ninh 

Thuận Ninh Thuận 

68 

CMA13CD3A03 Phan Đức Duy CMA13CĐ3A 17/04/2000 Ninh Thuận 

KP3 P. Đô Vinh--Thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm-Ninh 

Thuận Ninh Thuận 

69 
CTT13CD3A13 Lê Hồng Lĩnh CTT13CĐ3A 07/08/2001 Ninh Thuận 

Đá Bắn-Hộ Hải- Huyện Ninh 

Hải-Ninh Thuận Ninh Thuận 

70 
CMA13CD3A07 Phan Minh Đức CMA13CĐ3A 23/08/2001 Ninh Thuận 

Gò Gũ-Hộ Hải- Ninh Hải-

Ninh Thuận Ninh Thuận 

71 
CMA13CD3A12 Võ Tấn Kiệt CMA13CĐ3A 23/07/1995 Phú Yên 

Thôn 2-Xuân Hải-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên Phú Yên 



 

72 

COT13CD3C11 

Huỳnh Công 

Hiên COT13CĐ3A 22/02/2001 Phú Yên 

Vùng 6-Phước Lộc 2-hòa 

Thành-Huyện Đông Hoà-Phú 

Yên Phú Yên 

73 
COT13CD3C02 Hà Quốc Bảo COT13CĐ3A 18/08/2001 Phú Yên 

Phước Lộc 1-Hòa Thành-

Huyện Đông Hoà-Phú Yên Phú Yên 

74 
DTC13CD3A07 

Nguyễn Hữu 

Nhân ĐTC13CĐ3A 24/10/2001 Phú Yên 

Định Trung 2-An Định-

Huyện Tuy An-Phú Yên Phú Yên 

75 
COT13CD3A28 

Phan Văn 

Thường COT13CĐ3A 10/03/2001 Phú Yên 

Chánh Nam- Xuân Thọ-Thị 

xã Sông Cầu-Phú Yên Phú Yên 

76 
COT13CD3A19 

Dương Thành 

Quang COT01CĐ4Đ 11/02/2001 Phú Yên 

Thôn Liên Thạch-Hòa Phú-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên Phú Yên 

77 

KXD13CD3A06 

Nguyễn Minh 

Quốc KXD13CĐ3A 12/04/2001 Phú Yên 

Khu phố Phước Lý- P. Xuân 

Yên--Thị xã Sông Cầu-Phú 

Yên Phú Yên 

78 
DCN13CD3B28 Huỳnh Kim Vin ĐCN13CĐ3A 16/08/1999 Phú Yên 

Cao Phong-Xuân Lâm-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên Phú Yên 

79 

QKS13CD3A43 

Nguyễn Thành 

Vinh QKS13CĐ3A 28/03/2000 Phú Yên 

Thôn Phong Niên- xã Hòa 

Thắng-Huyện Phú Hoà-Phú 

Yên Phú Yên 

80 
DTC13CD3A02 Trần Kim Dân ĐTC13CĐ3A 02/04/2000 Phú Yên 

Phước Thịnh-Phú Thứ-Huyện 

Tây Hoà-Phú Yên Phú Yên 

81 
DCN13CD3A19 

Nguyễn Hoàng 

Lý Quỳnh ĐCN13CĐ3A 29/06/2001 Phú Yên 

Triêm Đức- Xuân Quang 2--

Huyện Đồng Xuân-Phú Yên Phú Yên 

82 

DCN13CD3B06 Phạm Văn Hòa ĐCN13CĐ3A 16/08/2001 Phú Yên 

Thôn Cao Phong- Xã Xuân 

Lâm-Thị xã Sông Cầu-Phú 

Yên Phú Yên 

83 
MLD13CD3A25 Hà Xuân Thành MLĐ13CĐ3A 08/11/2000 Quảng Bình 

Đồng Hóa-Huyện Tuyên 

Hoá-Quảng Bình Quảng Bình 



 

84 

DCN13CD3A22 Đỗ Thọ ĐCN01CĐ4Đ 05/02/2001 Quảng Ngãi 

KDC số 7 Thôn Tây-An 

Vĩnh-Huyện Lý Sơn-Quảng 

Ngãi Quảng Ngãi 

85 

COT13CD3A05 Hồ Văn Đạt COT13CĐ3A 02/05/2001 Thái Bình  

Xóm 6- Thôn Minh Châu-Xã 

Đông Minh-Huyện Tiền Hải-

Thái Bình  Thái Bình  

86 
DCN13CD3A23 Trịnh Văn Tiến ĐCN13CĐ3A 22/11/2001 Thanh Hóa 

Thôn 3-Định Tiến-Huyện 

Yên Định-Thanh Hóa Thanh Hóa 

87 
COT13CD3B25 Bùi Xuân Thành COT13CĐ3B 01/02/2001 Thanh Hóa 

Thôn Cầu-Phong Lộc-Huyện 

Hậu Lộc-Thanh Hóa Thanh Hóa 

88 
COT13CD3A33 Ngô Quốc Việt COT01CĐ4Đ 09/09/2001 Thanh Hóa 

Thô Thăng Bình- Yên Cát--

Huyện Như Xuân-Thanh Hóa Thanh Hóa 

89 

DCN13CD3B27 Lê Ngọc Văn ĐCN01CĐ4Đ 28/08/2001 Thanh Hóa 

Thôn 5- xã Quảng Thái--

Huyện Quảng Xương-Thanh 

Hóa Thanh Hóa 

90 
MLD13CD3A05 Vũ Văn Hiệp MLĐ13CĐ3A 30/12/2001 Thanh Hóa 

Thọ Vực-Vĩnh Ninh-Huyện 

Vĩnh Lộc-Thanh Hóa Thanh Hóa 

91 
MLD13CD3A21 Nguyễn Văn Sỹ MLĐ13CĐ3A 25/11/2001 Thanh Hóa 

Vĩnh Ninh-Huyện Vĩnh Lộc-

Thanh Hóa Thanh Hóa 

92 MLD14CD3B10 
Trịnh Nguyên 

Hồng 
MLĐ14CĐ3B 01/01/1986 Bắc Giang 

Tân Dinh-Tân Hưng-Huyện 

Lạng Giang-Bắc Giang 
Bắc Giang 

93 DTC14CD3A16 Trần Công Vinh ĐTC14CĐ3A 10/05/2001 Bình Định 
Xóm 1 A- Phước Sơn-Huyện 

Tuy Phước-Bình Định 
Bình Định 

94 CTT14CD3A18 
Nguyễn Thanh 

Nha 
CTT14CĐ3A 11/05/2002 Bình Định 

Chánh Danh-Cát Tài--Huyện 

Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

95 CMA14CD3A36 
Nguyễn Văn 

Quyền 
CMA14CĐ3A 30/09/2002 Bình Định 

Chánh Oai-Cát Hải-Huyện 

Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

96 DDD14CD3A12 
Nguyễn Hồ Nhật 

Tân 
ĐDD14CĐ3A 16/08/2001 Bình Thuận 

Thôn Triều Dương-Tam 

Thanh-Huyện đảo Phú Quý-

Bình Thuận 

Bình Thuận 



 

97 DTC14CD3A14 Bùi Công Trung ĐTC14CĐ3A 20/01/1993 Đà Nẵng 
Tổ 7-An Khê-Thanh Khê-Đà 

Nẵng 
Đà Nẵng 

98 COT14CD3B36 Lê Văn Tuân COT14CĐ3B 23/03/2002 Đăk lăk 
Tổ DP 4-Thôn 3-Xã EaKal-

Huyện Ea H Leo-Đăk lăk 
Đăk lăk 

99 DCN14CD3A21 Lê Quý Mạnh ĐCN14CĐ3A 01/01/2001 Đăk lăk 
Thôn 15-EaNing-Huyện Cư 

Kuin-Đăk lăk 
Đăk lăk 

100 COT14CD3A28 Trần Ngọc Sang COT14CĐ3A 14/05/2001 Đăk lăk 
Hạ Điền-Xuân Phú-Huyện Ea 

Kar-Đăk lăk 
Đăk lăk 

101 QKS14CD3A06 
Trần Thị Ngân 

Hà 
QKS14CĐ3A 19/08/2002 Đăk lăk 

Thôn 4B-Êa Phê-Huyện 

Krông Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 

102 DCN14CD3B28 
Nguyễn Văn 

Thuận 
ĐCN14CĐ3B 18/02/2002 Đăk lăk 

Thôn 19/5- Hòa Đông-Huyện 

Krông Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 

103 DCN14CD3B16 Nguyễn Tấn Phát ĐCN14CĐ3B 06/03/2002 Đăk lăk 
Thôn 9-5 -xã Hòa Đông-

Huyện Krông Pắc-Đăk lăk 
Đăk lăk 

104 KXD14CD3A17 Đinh Ngọc Vinh KXD14CĐ3A 28/06/2002 Đăk lăk 
Thôn 7-Xã Hòa Phú-Thành 

phố Buôn Ma Thuột-Đăk lăk 
Đăk lăk 

105 CTT14CD3B17 
Nguyễn Lê Minh 

Nhựt 
CTT14CĐ3B 01/04/1997 Đồng Nai 

129/3C Ấp Tam Hòa Xã Hiệp 

Hòa-Thành phố Biên Hoà-

Đồng Nai 

Đồng Nai 

106 COT14CD3B39 
Nguyễn Thành 

Trung 
COT14CĐ3B 07/12/2001 Gia Lai 

Thôn MookTrang- Xã 

IaDom--Huyện Đức Cơ-Gia 

Lai 

Gia Lai 

107 QKS14CD3A17 
Hoàng Thị 

Hương 
QKS14CĐ3A 02/08/2002 Hà Giang 

Đông Thành-Bắc Quang-Hà 

Giang 
Hà Giang 

108 DTC14CD3A04 Trần Văn Hiếu ĐTC14CĐ3A 19/09/2002 Hà Giang 
Thôn Mới-Xuân Giang-

Quang Bình-Hà Giang 
Hà Giang 

109 DCN14CD3C03 Phan Văn Chiến ĐCN14CĐ3C 27/04/2001 Hà Tĩnh 
Thôn 2-Xã Sơn Long-Huyện 

Hương Sơn-Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 



 

110 COT14CD3A11 
Nguyễn Văn 

Hiếu 
COT14CĐ3A 01/11/2001 Hà Tĩnh 

Tổ dân phố 01-Thị Trấn Đức 

Thọ-Thành phố Hà Tĩnh-Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 

111 CMA14CD3A01 Bùi Văn Anh CMA14CĐ3A 10/02/2001 Hà Tĩnh 
Hồng Lộc-Huyện Lộc Hà-Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh 

112 QKS14CD3A07 
Ngô Thị Thúy 

Hằng 
QKS14CĐ3A 03/09/2002 Hà Tĩnh 

Khu Phố Thượng Gia-Thị 

Trấn Nghèn-Huyện Can Lộc-

Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh 

113 COT14CD3A08 Trần Thành Đạt COT14CĐ3A 25/06/2002 Hải Phòng 
Văn Tràng II-Trường Sơn-An 

Lão-Hải Phòng 
Hải Phòng 

114 QKS14CD3A10 Y Hiền QKS14CĐ3A 19/10/2002 Kon Tum 
Thôn 8-Đăk Ui-Huyện Đăk 

Hà-Kon Tum 
Kon Tum 

115 DCN14CD3B33 Phàn Phúc Tuấn ĐCN14CĐ3B 14/09/1999 Lào Cai 

Thôn Làng Phàng Làng 

Mương-Xã Nậm Mòn-Huyện 

Bắc Hà-Lào Cai 

Lào Cai 

116 COT14CD3C17 Lê Thanh Lợi COT14CĐ3C 30/10/2002 Nghệ An 
Diễn Đồng--Huyện Diễn 

Châu-Nghệ An 
Nghệ An 

117 DCN14CD3C06 Trần Văn Điền ĐCN14CĐ3C 08/09/2002 Nghệ An 
Xóm 1-Diễn Thành--Huyện 

Diễn Châu-Nghệ An 
Nghệ An 

118 MLD14CD3B08 Trần Đình Hoàn MLĐ14CĐ3B 25/06/2002 Ninh Thuận 
Suối Vang- Công Hải--Huyện 

Thuận Bắc-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

119 MLD14CD3B17 
Thập Phạm Duy 

Nam 
MLĐ14CĐ3B 04/08/2002 Ninh Thuận 

Suối Vang - Công Hải--

Huyện Thuận Bắc-Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận 

120 MLD14CD3B26 Nguyễn Lê Tân MLĐ14CĐ3B 26/09/1999 Ninh Thuận 

Khu phố 4-Phường Đài Sơn-

Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm-Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

121 DCN14CD3B08 Trần Hữu Hoàng ĐCN14CĐ3B 11/09/1995 Ninh Thuận 

Kp Mỹ Nghiệp- TT Phước 

Dân--Huyện Ninh Phước-

Ninh Thuận 

Ninh Thuận 



 

122 CTP14CD3A10 
Nguyễn Cơ 

Thạch 
CTP14CĐ3A 10/07/1998 Ninh Thuận 

Trà Giang I-Lương Sơn-

Huyện Ninh Sơn-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

123 CMA14CD3A33 Nguyễn Văn Việt CMA14CĐ3A 10/06/2002 Ninh Thuận 
Trà Giang I-Lương Sơn-

Huyện Ninh Sơn-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

124 DCN14CD3A29 Nguyễn Văn Tâm ĐCN14CĐ3A 27/03/2002 Ninh Thuận 

64/19 Phạm Ngọc Thạch- 

Khánh Hải- Huyện Ninh Hải-

Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

125 MLD14CD3A12 
Nguyễn Trọng 

Khang 
MLĐ14CĐ3A 16/12/2002 Ninh Thuận 

Gò Dền- Tân Hải- Huyện 

Ninh Hải-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

126 DCN14CD3B10 
Nguyễn Huỳnh 

Khắc Hưng 
ĐCN14CĐ3B 13/09/2002 Ninh Thuận 

93/16 Yên Ninh-Khánh 

Giang-Khánh Hải- Huyện 

Ninh Hải-Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

127 CTP14CD3A05 
Trương Trần Thị 

Thu Hiền 
CTP14CĐ3A 21/12/2002 Phú Yên 

Phú Thạnh-An Chấn-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

128 DCN14CD3A25 Lữ Hoàng Phúc ĐCN14CĐ3A 16/12/2002 Phú Yên 
Khu phố II-Phú Lâm-Tp. Tuy 

Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

129 COT14CD3C43 
Huỳnh Võ Quốc 

Việt 
COT14CĐ3C 16/10/2002 Phú Yên 

Khu Phố 4-Phường Phú 

Thạnh-Tp. Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

130 DCN14CD3A20 Trần Quang Lực ĐCN14CĐ3A 15/04/2002 Phú Yên 
Khu phố 5-Phường Phú Lâm-

Tp. Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

131 DCN14CD3A19 
Nguyễn Thanh 

Luận 
ĐCN14CĐ3A 04/01/2002 Phú Yên 

Xuân Phu-An Ninh Tây-

Huyện Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

132 MLD14CD3A22 Phạm Sĩ Nguyên MLĐ14CĐ3A 02/08/1997 Phú Yên 

Kp Hiệp Phú 1-P.Hiệp Hòa 

Trung-Huyện Đông Hoà-Phú 

Yên 

Phú Yên 

133 DCN14CD3C37 Lê Đức Nhiệm ĐCN14CĐ3C 13/10/2001 Phú Yên 
Mỹ Hòa-Hòa Hiệp Bắc-Tp. 

Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

134 COT14CD3C14 Trần Minh Khang COT14CĐ3C 21/12/2000 Phú Yên 

KP Dân phố Dân Phước-

Phường Xuân Thành-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 

Phú Yên 



 

135 COT14CD3A03 Nguyễn Văn Ân COT14CĐ3A 27/08/2002 Phú Yên 
thôn Hội Sơn - An Hòa Hải-

Huyện Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

136 DTC14CD3A10 Võ Minh Thương ĐTC14CĐ3A 13/05/2002 Phú Yên 
Chánh Bắc-Xuân Thành-Thị 

xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

137 COT14CD3A09 
Nguyễn Thành 

Đô 
COT14CĐ3A 20/11/2002 Phú Yên 

Mỹ Lương-Xuân Thọ-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

138 COT14CD3A02 Phan Tuấn Anh COT14CĐ3A 18/10/2002 Phú Yên 
Triều Sơn-Xuân Thọ 2-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

139 CGK14CD3A19 
Nguyễn Khánh 

Quang 
CGK14CĐ3A 01/10/2002 Phú Yên 

8/72 Lê Hồng Phong-Phường 

7-Tp. Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

140 DCN14CD3C25 Lê Huy Tâm ĐCN14CĐ3C 20/07/1999 Phú Yên 
KP Phước Mỹ Tây-Phú Thứ-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

141 CMA14CD3A08 
Châu Minh 

Hoàng 
CMA14CĐ3A 09/10/2002 Phú Yên 

KP 4-Phú Đông-Tp. Tuy 

Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

142 MLD14CD3B35 
Nguyễn Văn 

Viễn 
MLĐ14CĐ3B 14/09/2002 Phú Yên 

Phước Lộc 2-Hòa Thành-Tp. 

Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

143 COT14CD3B20 
Nguyễn Văn 

Nghĩa 
COT14CĐ3B 28/07/2002 Phú Yên 

Phú Xuân A-Xuân Phước-

Huyện Đồng Xuân-Phú Yên 
Phú Yên 

144 COT14CD3B04 Lê Anh Duy COT14CĐ3B 13/04/2002 Phú Yên 
Phú Phong-Hòa Đồng-Huyện 

Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

145 COT14CD3A12 
Lương Ngọc 

Hiển 
COT14CĐ3A 06/03/2002 Phú Yên 

Phú Diễn-Hòa Đồng-Huyện 

Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

146 CTP14CD3A09 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
CTP14CĐ3A 21/09/2002 Phú Yên 

Phú Lộc-Hòa Thắng-Huyện 

Phú Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

147 COT14CD3A36 Lê Văn Thuận COT14CĐ3A 15/04/2002 Phú Yên 
KP Phước Thịnh-Phú Thứ-

Huyện Tây Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

148 COT14CD3A10 
Nguyễn Văn 

Hàng 
COT14CĐ3A 18/04/2002 Phú Yên 

Phương Phú-Thị xã Sông 

Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

149 CTT14CD3B18 Trần Thịnh Phát CTT14CĐ3B 25/08/2002 Phú Yên 
96/15 Nguyễn Huệ-Phường 5-

Tp. Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 



 

150 COT14CD3A32 Trần Ngọc Thao COT14CĐ3A 28/07/2002 Phú Yên 
KP Tân Thạnh-Xuân Đài-Thị 

xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

151 CTT14CD3A09 Trà Văn Hải CTT14CĐ3A 15/09/2001 Phú Yên 
KP5-P.Phú Lâm-Tp. Tuy 

Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

152 QKS14CD3A43 
Nguyễn Văn 

Quốc 
QKS14CĐ3A 03/11/2000 Phú Yên 

Đội 14-Tiên Châu-An Ninh 

Tây-Huyện Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

153 MLD14CD3A40 Vũ Quốc Huy MLĐ14CĐ3A 24/06/2001 Phú Yên 
Nguyên An-Sơn Nguyên-

Huyện Sơn Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

154 COT14CD3C26 
Ngô Võ Minh 

Quốc 
COT14CĐ3C 25/07/2002 Quảng Bình 

Phù Lưu-Hưng Thủy-Lệ 

Thủy-Quảng Bình 
Quảng Bình 

155 CTT14CD3B02 
Nguyễn Thanh 

Bạn 
CTT14CĐ3B 04/06/1998 Quảng Ngãi 

Bàu Chuốc-Bình Chánh-Bình 

Sơn-Thành phố Quảng Ngãi-

Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi 

156 DCN14CD3C08 Trần Văn Hiếu ĐCN14CĐ3C 14/12/2000 Quảng Ngãi 

Xóm 9-Thôn Độc Lập- Tịnh 

Ấn--Huyện Sơn Tịnh-Quảng 

Ngãi 

Quảng Ngãi 

157 CGK14CD3A07 
Nguyễn Văn 

Hiếu 
CGK14CĐ3A 18/11/2002 Quảng Ngãi 

Đội 9-Bình Đẳng-Tịnh Ấn 

Đông-Thành phố Quảng 

Ngãi-Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi 

158 QKS14CD3A21 
Phạm Thị Thùy 

Linh 
QKS14CĐ3A 10/12/1998 Thái Bình  

Vũ Công-Huyện Kiến 

Xương-Thái Bình  
Thái Bình  

159 DCN14CD3C27 
Nguyễn Quang 

Thanh 
ĐCN14CĐ3C 22/11/2002 Thái Bình  

Đông Xuyên-Huyện Tiền 

Hải-Thái Bình  
Thái Bình  

160 QKS14CD3A44 
Dương Trường 

Giang 
QKS14CĐ3A 22/02/1993 

Thái 

Nguyên 

Tổ 10 phường Gia Sàng--

TP.Thái Nguyên-Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 

161 QKS14CD3A01 Lê Thế Việt Anh QKS14CĐ3A 16/09/2001 Thanh Hóa 
Quảng Ngọc-Huyện Quảng 

Xương-Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

162 DTC14CD3A05 
Quản Trọng 

Hùng 
ĐTC14CĐ3A 22/08/1996 Thanh Hóa 

Thôn 5- Thọ Cường-Huyện 

Triệu Sơn-Thanh Hóa 
Thanh Hóa 



 

163 QKS14CD3A37 Mai Ngọc Vinh QKS14CĐ3A 27/08/2002 Thanh Hóa 

Chính Đa-Quảng Chính-

Huyện Quảng Xương-Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa 

164 DCN14CD3C35 Hoàng Anh Xuân ĐCN14CĐ3C 01/09/2002 Thanh Hóa 
Uy Nam-Quảng Ngọc-Huyện 

Quảng Xương-Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

165 DCN14CD3C21 
Trương Ngọc 

Quân 
ĐCN14CĐ3C 03/03/2001 Thanh Hóa 

Thôn 8-Xã Quảng Vọng-

Huyện Quảng Xương-Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa 

166 DCN14CD3A05 Nguyễn Bi ĐCN14CĐ3A 12/08/2001 
Thừa Thiên 

Huế 

Thái Dương Thượng Tây- 

Hương Trà-Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên 

Huế 

167 COT14CD3A07 Lê Thành Đạt COT14CĐ3A 21/08/2002 
Thừa Thiên 

Huế 

Thôn 1-Kế Môn-Điền Môn-

Huyện Phong Điền-Thừa 

Thiên Huế 

Thừa Thiên 

Huế 

168 CGK14CD3A03 
Khúc Hoàng 

Duy 
CGK14CĐ3A 20/07/2002 Khánh Hòa 

116/7B Trần Kế Xương-

Phường 7- Quận Phú 

Nhuận-TP Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

169 QKS14CD3A02 Hoàng Anh Du QKS14CĐ3A 22/07/2002 Yên Bái  
Thôn 7- Xã Yên Phú-Huyện 

Văn Yên-Yên Bái  
Yên Bái  

170 CTT13TC4B28 
Nguyễn Thụy Tú 

Quỳnh 
CTT13TC4B 13/08/2001 Khánh Hòa 

Tổ 13-Ấp Ông Trịnh-xã Tân 

Phước-Huyện Tân Thành-Bà 

Rịa- Vũng Tàu 

Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

171 CGK13TC4A15 Phạm Minh Vĩ CGK13TC4A 30/11/2004 Bình Định 

Xóm 16-Lương Thọ 2-Hoài 

Phú--Huyện Hoài Nhơn-Bình 

Định 

Bình Định 

172 COT13TC4A19 
Hoàng Thành 

Minh 
COT13TC4A 10/11/2004 Đăk lăk 

Tam Lực - Xã Ea Tam-Huyện 

Krông Năng-Đăk lăk 
Đăk lăk 

173 CMA13TC4A08 
Nguyễn Duy 

Đông 
CMA13TC4A 07/06/2004 Đăk lăk 

EaĐinh-EaTân-Huyện Krông 

Năng-Đăk lăk 
Đăk lăk 

174 DCN13TC4A32 Phạm Hồng Sơn ĐCN13TC4A 05/12/2003 Hà Nam 
Thôn Hiếu Hạ- Thanh Hải- 

Thanh Liêm-Hà Nam 
Hà Nam 



 

175 MLD13TC4B06 
Nghiêm Xuân 

Duy 
MLĐ13TC4B 26/11/2000 Hà Nội 

Xóm Ngang-Ba Lăng-Dũng 

Tiến- Thường Tín-Hà Nội 
Hà Nội 

176 NNH13TC4B01 Lê Đình Bách NNH13TC4B 16/07/2004 Hà Nội 
Số 8 Hàng Giấy-Đồng 

Xuân--Hà Nội 
Hà Nội 

177 CTT13TC4A04 Nguyễn Thị Cúc CTT13TC4A 14/07/2004 Hải Dương 
Cầu xe- Quang Trung-

Huyện Tứ Kỳ-Hải Dương 
Hải Dương 

178 CTT13TC4A06 Lê Mạnh Duy CTT13TC4A 04/10/2004 Lâm Đồng 

C 16 Đặng Thái Thân- 

Phường 13-Thành phố Đà 

Lạt-Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

179 KDN13TC4A03 
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
KDN13TC4A 29/05/2002 Nghệ An 

Phúc Thành-Tiến Thủy-

Huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An 
Nghệ An 

180 MLD13TC4A34 Nguyễn Lê Tân MLĐ13TC4A 26/09/1999 Ninh Thuận 

Khu phố 4- Phường Đài Sơn- 

TP Phan Rang- Tháp Chàm-

Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

181 CMA13TC4C31 
Đoàn Chính 

Thuần 
CMA13TC4C 06/09/2003 Phú Yên 

Khu phố 4 - Phường 2-Tp. 

Tuy Hoà-Phú Yên 
Phú Yên 

182 DCN13TC4A29 Nguyễn Bảo Sâm ĐCN13TC4A 22/04/2003 Phú Yên 
Tuy Dương-An Hiệp-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

183 NNH13TC4B33 
Phạm Nguyễn 

Thị Quyền 
NNH13TC4B 20/02/2001 Phú Yên 

Thoon5-Xuân Hải-Thị xã 

Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

184 NNH13TC4B26 
Lê Thị Quỳnh 

Như 
NNH13TC4B 21/03/2004 Phú Yên 

Phú Long- An Mỹ-Huyện 

Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

185 DCN13TC4A13 Mai Quang Hưng ĐCN13TC4A 08/03/2004 Thanh Hóa 
Thôn Hà Đông- Hải Hà--

Huyện Tĩnh Gia-Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

186 CTT13TC4A25 Trần Anh Phú CTT13TC4A 28/06/2004 
TP Hồ Chí 

Minh 

B290/10/2- Đoàn Văn Bơ- 

Phường 16- Quận4-TP Hồ 

Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

187 HDL14TC4A28 Võ Thị Ý Nhi HDL14TC4A 15/01/2004 Bình Định 
An Hòa 1- Phước An-Huyện 

Tuy Phước-Bình Định 
Bình Định 



 

188 COT14TC4B35 Đoàn Minh Tiến COT14TC4B 25/01/2004 Bình Định 
Phú Mỹ 2-Phước Lộc-Huyện 

Tuy Phước-Bình Định 
Bình Định 

189 MLD14TC4A29 Lê Quang Lộc MLĐ14TC4A 01/07/2005 Bình Định 
Thôn Liên Trì-Cát Nhơn-

Huyện Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

190 COT14TC4A38 
Nguyễn Quốc 

Thông 
COT14TC4A 16/01/2004 Bình Định 

An Thạnh Bắc-Tấn Thạnh 2-

Hoài Hảo--Huyện Hoài 

Nhơn-Bình Định 

Bình Định 

191 NNH14TC4A40 Cai Thanh Thảo NNH14TC4A 21/10/2005 Bình Định 
Phú Kim-Cát Trinh-Huyện 

Phù Cát-Bình Định 
Bình Định 

192 HDL14TC4A02 
Nguyễn Bùi Thái 

Bình 
HDL14TC4A 22/08/2004 Bình Thuận 

Thôn Thanh Phong-Huyện 

Hàm Thuận Nam-Bình Thuận 
Bình Thuận 

193 CMA14TC4C29 
Lê Đỗ Nhật 

Quỳnh 
CMA14TC4C 26/10/2005 Bình Thuận 

KP3 Phú Trinh-Thành phố 

Phan Thiết-Bình Thuận 
Bình Thuận 

194 CMA14TC4C14 Lê Văn Khang CMA14TC4C 05/01/2005 Bình Thuận 
Vĩnh Tiến- Vĩnh Tân--Huyện 

Tuy Phong-Bình Thuận 
Bình Thuận 

195 QKS14TC4A54 
Nguyễn Hoàng 

Nam 
QKS14TC4A 15/12/2005 Đà Nẵng 

Tổ 49-An Khê-Thanh Khê-Đà 

Nẵng 
Đà Nẵng 

196 QKS14TC4B36 Nông Thị Thảo QKS14TC4B 26/05/2004 Đăk lăk 
Thôn 10 Xã EaHiao-Huyện 

Ea H Leo-Đăk lăk 
Đăk lăk 

197 QKS14TC4B10 
Chu Thị Hồng 

Liên 
QKS14TC4B 13/05/2005 Đăk lăk 

Thôn Liên Kết- Xã EaTan-

Huyện Krông Năng-Đăk lăk 
Đăk lăk 

198 KDN14TC4A17 
Nguyễn Bích 

Trâm 
KDN14TC4A 08/09/2005 Đăk lăk 

Thôn Tâng Mai- Pơng Đrang-

Huyện Krông Buk-Đăk lăk 
Đăk lăk 

199 COT14TC4B22 Lộc Gia Khánh COT14TC4B 13/08/2005 Ðăk Nông 
Thôn 5- Quảng Tâm-Huyện 

Tuy Đức-Ðăk Nông 
Ðăk Nông 

200 MLD14TC4B52 Cao Văn Hữu MLĐ14TC4C 10/09/2002 Ðăk Nông 
Nam Thành - Nam Đà--

Huyện Krông Nô-Ðăk Nông 
Ðăk Nông 

201 MLD14TC4A11 Hoàng Văn Đán MLĐ14TC4A 27/05/2005 Nam Định   
Xã Trực Thắng-Huyện Trực 

Ninh-Nam Định   
Nam Định   



 

202 COT14TC4B29 Lã Văn Quảng COT14TC4B 08/12/2005 Nam Định   
Yên Phương-Huyện Ý Yên-

Nam Định   
Nam Định   

203 NNH14TC4A34 
Hà Trần Ngọc 

Phú 
NNH14TC4A 01/10/2005 Khánh Hòa 

Bình Tiên-Công Hải-Huyện 

Thuận Bắc-Ninh Thuận 
Ninh Thuận 

204 CTT14TC4C29 
Võ Nguyễn 

Thuận Hữu 
CTT14TC4C 25/04/2001 Ninh Thuận 

Khu phố 2-Đài Sơn-Thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm-

Ninh Thuận 

Ninh Thuận 

205 KDN14TC4A06 
Mạch Thị Bích 

Ngọc 
KDN14TC4A 17/08/2005 Phú Yên 

KP3- TT Hai Riêng-Huyện 

Sông Hinh-Phú Yên 
Phú Yên 

206 KDN14TC4A02 
Huỳnh Thị Mỹ 

Duyên 
KDN14TC4A 19/11/2005 Phú Yên 

Thôn Trường Thành-Xã Sơn 

Thành Đông-Huyện Tây Hoà-

Phú Yên 

Phú Yên 

207 QKS14TC4A24 Tạ Thị Ngọc Như QKS14TC4A 14/12/2003 Phú Yên 

Thôn Phú Nhiêu-Hòa Mỹ 

Đông-Huyện Tây Hoà-Phú 

Yên 

Phú Yên 

208 QKS14TC4A48 
Nguyễn Ngọc 

Như Ý 
QKS14TC4A 16/07/2005 Phú Yên 

18/4 Lương Văn Chánh-

Phường 4-Tp. Tuy Hoà-Phú 

Yên 

Phú Yên 

209 MLD14TC4A27 Mai Xuân Kiên MLĐ14TC4A 04/04/2005 Phú Yên 

Khu phố Tân Thạnh- Phường 

Xuân Đài-Thị xã Sông Cầu-

Phú Yên 

Phú Yên 

210 DCN14TC4A19 Đỗ Chí Khánh ĐCN14TC4A 03/09/2005 Phú Yên 
Đội 14-Tiên Châu-An Ninh 

Tây-Huyện Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

211 DTC14TC4A10 Nguyễn Thanh Út ĐTC14TC4A 03/04/2005 Phú Yên 
Phú Hội-An Ninh Đông-

Huyện Tuy An-Phú Yên 
Phú Yên 

212 QKS14TC4B52 
Nguyễn Đỗ Đức 

Vũ 
QKS14TC4B 17/01/2003 Phú Yên 

Thôn Hòa Mỹ- Xuân Cảnh-

Thị xã Sông Cầu-Phú Yên 
Phú Yên 

213 CTT14TC4C30 Lê Quốc Hoàng CTT14TC4C 12/05/2002 Phú Yên 

Ngọc Sơn Tây- Hòa Quang 

Bắc--Huyện Phú Hoà-Phú 

Yên 

Phú Yên 



 

 

 

214 CTT14TC4A25 Nguyễn Viết Sơn CTT14TC4A 21/11/2005 Quảng Nam 

Tổ 9- Thôn Tú Trà- Bình 

Chánh-Huyện Thăng Bình-

Quảng Nam 

Quảng Nam 

215 CTT14TC4B20 
Vương Hoàng 

Khôi 
CTT14TC4B 15/12/2005 Quảng Ngãi 

Đội 3 Thôn Hưng Nhượng 

Nam- Xã Tịnh Đông -Huyện 

Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi 

216 QKS14TC4B20 
Huỳnh Thị Kim 

Ngân 
QKS14TC4B 23/03/2005 Quảng Ngãi 

Vĩnh Tuy- Phổ Châu-Huyện 

Đức Phổ-Quảng Ngãi 
Quảng Ngãi 

217 MLD14TC4A49 Tạ Anh Tuấn MLĐ14TC4C 09/02/2004 Quảng Ngãi 
Vạn Lý-Phổ Phong-Huyện 

Đức Phổ-Quảng Ngãi 
Quảng Ngãi 

218 CMA14TC4C02 Lê Việt Anh CMA14TC4C 09/09/2005 Thanh Hóa 
Tổ 1-TT Cẩm Thủy-Huyện 

Cẩm Thủy-Thanh Hóa 
Thanh Hóa 

219 CMA14TC4A39 
Trần Hoàng Bảo 

Vân 
CMA14TC4A 30/07/2005 

TP Hồ Chí 

Minh 

42 đường số 50-Tổ 50- Khu 

phố 8- Phường Hiệp Bình 

Chánh- Thủ Đức-TP Hồ 

Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

220 QKS14TC4A18 
Ngô Quỳnh 

Diễm My 
QKS14TC4A 21/06/2005 

TP Hồ Chí 

Minh 

8/12C Nguyễn Thiện Thuật-

p.24-q.Bình Thạnh--TP Hồ 

Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

221 COT14TC4A31 
Nguyễn Minh 

Sáng 
COT14TC4A 27/05/2004 

TP Hồ Chí 

Minh 

578/12/21 Hùng Vương-

p.13-q.6-TP Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 

222 CTT14TC4A23 
Huỳnh Thế 

Phước 
CTT14TC4A 04/06/2005 

TP Hồ Chí 

Minh 

129/1L7 Lạc Long Quân-

P1-Q11-TP Hồ Chí Minh 

TP Hồ Chí 

Minh 
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